CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-HAT ngày 05 tháng 06 năm 2020 của
Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề ABC)

Tên ngành, nghề đào tạo: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
Mã ngành, nghề: 6480202
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên.
Thời gian đào tạo: 2,5 năm
[bookmark: _Toc476157883][bookmark: _Toc58762250][bookmark: _Toc109657269]1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 
[bookmark: _Toc286258783][bookmark: _Toc475615536][bookmark: _Toc476157884][bookmark: _Toc58762251][bookmark: _Toc109657270]1.1. Mục tiêu chung:
Chương trình khung cao đẳng ngành Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) được thiết kế để đào tạo cử nhân thực hành công nghệ thông tin trình độ bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
Người làm nghề Công nghệ thông tin có thể làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng máy tính, ứng dụng công nghệ thông tin. Các doanh nghiệp phát triển ứng dụng (với vai trò là người phát triển hệ thống, chuyển giao, hỗ trợ người dùng) hoặc các doanh nghiệp hay tổ chức khác có sử dụng máy tính, hệ thống mạng, thiết bị viễn thông, thiết bị an ninh (với vai trò là người vận hành, bảo trì và sửa chữa).
Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp có thể học liên thông lên các bậc học cao hơn để nâng cao trình độ nghề nghiệp.
[bookmark: _Toc286258784][bookmark: _Toc475615537][bookmark: _Toc476157885][bookmark: _Toc58762252][bookmark: _Toc109657271]1.2. Mục tiêu cụ thể
a. Kiến thức.
- Trình bày được kiến thức cơ bản về mạng máy tính và Internet, quản trị mạng;
- Trình bày được các dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin như: bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục các sự cố hỏng hóc thông thường của máy tính và mạng máy tính;
- Trình bày chính xác các kiến thức căn bản về công nghệ thông tin;
- Xác định được quy trình bàn giao ca, ghi nhật ký công việc;
- Xác định được các tiêu chuẩn an toàn lao động;
- Phân tích được hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu;
- Lập kế hoạch sao lưu, phục hồi dữ liệu, hệ thống mạng máy tính;
- Xác định được quy trình xử lý dữ liệu;
- Đánh giá được các yếu tố đảm bảo an toàn dữ liệu;
- Đánh giá được quy mô, hiện trạng của mạng máy tính;
- Trình bày đúng nguyên lý hoạt động của mạng máy tính, quản trị mạng máy tính;
- Trình bày được các kiến thức về lập trình, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, thiết kế web;
- Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh.
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
b. Kỹ năng.
- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định;
- Kết nối, điều khiển được máy tính và các thiết bị ngoại vi, mạng máy tính;
- Phân tích, tổ chức và thực hiện đúng quy trình vệ sinh các trang thiết bị cũng như kỹ năng sử dụng thiết bị an toàn lao động, kỹ năng đảm bảo an toàn trong lao động nghề nghiệp;
- Lắp ráp, kết nối, sử dụng được hệ thống máy tính và các thiết bị ngoại vi, thiết bị an ninh;
- Hỗ trợ, tìm hiểu được nhu cầu của khách hàng, tư vấn cho khách hàng, hình thành sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng;
- Tra cứu được tài liệu trên Internet bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh phục vụ cho yêu cầu công việc;
- Hướng dẫn được các thợ bậc thấp hơn;
- Ghi được nhật ký cũng như báo cáo công việc, tiến độ công việc;
- Thực hiện được các biện pháp vệ sinh công nghiệp, cháy, nổ, chập điện, an toàn lao động;
- Xây dựng được các bài thuyết trình, thảo luận, làm chủ tình huống;
- Phát triển được ứng dụng, sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng;
- Thiết kế, xây dựng được cơ sở dữ liệu theo yêu cầu, tính chất của công việc được giao;
- Sao lưu, phục hồi được dữ liệu đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống;
- Thiết kế, xây dựng được hệ thống mạng cơ bản;
- Xây dựng được các hệ thống thông tin đáp ứng kỳ vọng của khách hàng;
- Triển khai, cài đặt, vận hành (quản trị) được hệ thống thông tin cho doanh nghiệp;
- Quản lý được nhóm, giám sát được hệ thống công nghệ thông tin vừa và nhỏ.
- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.
c. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
- Thực hiện công việc có đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ: Xác định chính xác thông tin về nơi làm việc: quy mô, trang thiết bị, nhà xưởng, nội quy, quy định. Xác định đúng mục đích, yêu cầu, sản phẩm, nội quy của công việc;
- Thực hiện trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, tôn trọng bản quyền; thực hiện công việc cần cù chịu khó và sáng tạo; thực hiện công việc đúng kỷ luật lao động của tổ chức và thực hiện đúng  nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;
- Thực hiện trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
- Giải quyết được công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;
- Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định;
- Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;
- Phân loại các phế phẩm như thiết bị phần cứng máy tính, mực in,... vào đúng nơi quy định tránh ô nhiễm môi trường.
[bookmark: _Toc286258785][bookmark: _Toc475615538][bookmark: _Toc476157886][bookmark: _Toc58762253][bookmark: _Toc109657272]1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp người học sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể:
- Chuyên viên tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng;
- Lập trình viên thiết kế phần mềm ứng dụng;
- Chuyên viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;
- Chuyên viên lắp ráp, sửa chữa, bảo trì hệ thống máy tính làm việc ở các công ty máy tính;
- Chuyên viên thiết kế và quản trị website thương mại cho các tổ chức, doanh nghiệp;
- Chuyên viên quản trị hệ thống mạng của đơn vị, doanh nghiệp
- Nhân viên văn phòng;
- Làm việc tại các cơ sở đào tạo nghề với vai trò giảng viên thực hành nghề, tham gia giảng dạy và đào tạo trình độ kỹ năng nghề bậc thấp hơn;
- Người học cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như: chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống, lập trình viên phần mềm ứng dụng, chuyên viên thiết kế web, chuyên viên kiểm thử phần mềm.
[bookmark: _Toc109657273]1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ
- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.
[bookmark: _Toc286258786][bookmark: _Toc303154023][bookmark: _Toc475615539][bookmark: _Toc476157887][bookmark: _Toc58762254][bookmark: _Toc109657274]2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC, YÊU CẦU VỀ VỀ NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP.
[bookmark: _Toc58762255][bookmark: _Toc109657275]2.1. Khối lượng kiến thức
- Số lượng môn học, mô đun: 30
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học:  2365 giờ
- Khối lượng học các môn chung/đại cương:  435 giờ
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:  1930 giờ
- Khối lượng lý thuyết:  787 giờ, Thực hành, thực tập, thí nghiệm:  1578 giờ
[bookmark: _Toc58762256][bookmark: _Toc109657276]2.2. Yêu cầu năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp
- Người học có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;
- Người học có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;
- Người học có khả năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản: Theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ thông tin và truyền thông (Ngoài 03 tín chỉ được học trong chương trình đào tạo, người học phải tự hoàn thiện phần kiến thức còn lại để đạt chuẩn theo qui định)
- Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 theo Thông tư 01/2014/BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT qui định Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. (Ngoài 05 tín chỉ được học trong chương trình đào tạo, người học phải tự hoàn thiện kiến thức để đạt chuẩn theo qui định)
[bookmark: _Toc476157888][bookmark: _Toc58762257][bookmark: _Toc109657277][bookmark: _Toc476157890]3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
	[bookmark: _Toc286258789][bookmark: _Toc303154024][bookmark: _Toc475615543][bookmark: _Toc476157891]Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian  học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/thực tập/thí nghiệm
	Kiểm tra

	[bookmark: RANGE!A5]I
	Các môn học chung
	20
	435
	157
	255
	23

	[bookmark: RANGE!A6]MH 01
	Chính trị
	4
	75
	41
	29
	5

	MH 02
	Pháp luật
	2
	30
	18
	10
	2

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	5
	51
	4

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	4
	75
	36
	35
	4

	MH 05
	Tin học
	3
	75
	15
	58
	2

	MH 06
	Tiếng Anh
	5
	120
	42
	72
	6

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	78
	1930
	630
	1228
	72

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	29
	600
	270
	301
	29

	MH 07
	Tiếng anh chuyên ngành
	3
	60
	30
	27
	3

	MH 08
	Cấu trúc máy tính
	3
	60
	30
	27
	3

	MĐ 09
	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
	3
	60
	30
	27
	3

	MĐ 10
	Đồ họa ứng dụng
	3
	60
	30
	27
	3

	MH 11
	Cơ sở dữ liệu
	3
	60
	30
	27
	3

	MH 12
	Lắp ráp và bảo trì máy tính
	4
	90
	30
	56
	4

	MĐ 13
	Mạng máy tính 1
	3
	60
	30
	27
	3

	MH 14
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	3
	60
	30
	27
	3

	MH 15
	Lập trình cơ bản
	4
	90
	30
	56
	4

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn
	43
	1180
	330
	813
	37

	MĐ 16
	Mạng máy tính 2
	2
	45
	15
	28
	2

	MĐ 17
	Hệ điều hành Windows Server 1
	4
	90
	30
	56
	4

	MĐ 18
	Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server 1
	3
	60
	30
	27
	3

	MĐ 19
	Lập trình Windows 1 (VB.NET)
	4
	90
	30
	56
	4

	MĐ 20
	Thiết kế Website với HTML và CSS
	3
	60
	30
	27
	3

	MĐ 21
	Hệ điều hành Windows Server 2
	3
	60
	30
	27
	3

	MĐ 22
	Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server 2
	3
	60
	30
	27
	3

	MĐ 23
	Lập trình Windows 2 (ADO.Net)
	3
	60
	30
	27
	3

	MĐ 24
	Thiết kế ứng dụng với ASP.NET
	3
	60
	30
	27
	3

	MĐ 25
	Lập trình Website với PHP và MySQL
	4
	90
	30
	56
	4

	MĐ 26
	An toàn và bảo mật thông tin
	2
	45
	15
	28
	2

	MĐ 27
	Hệ điều hành Linux
	3
	60
	30
	27
	3

	MĐ 28
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	400
	0
	400
	0

	II.3
	Môn học, mô đun tự chọn
	6
	150
	30
	114
	6

	MĐ 29
	Lập trình Java
	3
	75
	15
	57
	3

	MĐ 30
	Lập trình di động
	3
	75
	15
	57
	3

	MĐ 31
	Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
	3
	75
	15
	57
	3

	MĐ 32
	Xây dựng website thương mại
	3
	75
	15
	57
	3

	Tổng
	98
	2365
	787
	1483
	95



[bookmark: _Toc58762258][bookmark: _Toc109657278]4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
[bookmark: _Toc484503483][bookmark: _Toc484504329][bookmark: _Toc58762259][bookmark: _Toc109657279]4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:
	Hoạt động đào tạo
	Số tuần thực hiện
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)

	1. Thời gian học tập
	90
	

	2. Sinh hoạt đầu khóa
	02
	

	4.  Thi tốt nghiệp
	04
	

	5. Hoạt động ngoại khóa
	01
	

	6. Nghỉ hè, lễ, tết
	22
	

	7. Lao động công ích
	01
	

	8. Dự trữ
	10
	

	Tổng cộng
	130
	


[bookmark: _Toc484503484][bookmark: _Toc484504330][bookmark: _Toc58762260][bookmark: _Toc109657280]4.2. Hướng dẫn tổ chức thi hết môn học, mô đun
4.2.1. Tổ chức thi hết môn học, mô đun
- Cuối mỗi học kỳ, Hiệu trưởng tổ chức một kỳ thi chính và một kỳ thi phụ để thi kết thúc môn học, mô-đun; kỳ thi phụ được tổ chức cho người học chưa dự thi kết thúc môn học, mô-đun hoặc có môn học, mô-đun có điểm chưa đạt yêu cầu ở kỳ thi chính; ngoài ra, Hiệu trưởng có thể tổ chức thi kết thúc môn học, mô-đun vào thời điểm khác cho người học đủ điều kiện dự thi;
- Hình thức thi kết thúc môn học, mô-đun có thể là thi tự luận, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề hoặc kết hợp giữa các hình thức trên.
4.2.2. Thời lượng bài thi kết thúc môn học, mô đun
- Thi kết thúc môn học, mô đun lý thuyết: Từ 60 đến 90 phút
- Thi với hình thức trắc nghiệm: Không quá 45 phút.
- Thi vấn đáp: Không quá 45 phút
- Thi trên máy tính hoặc kết hợp giữa các hình thức, tối đa: 120 phút 
- Bài thi kết thúc học phần thực hành: Không quá 4 giờ
[bookmark: _Toc484503485][bookmark: _Toc484504331][bookmark: _Toc58762261][bookmark: _Toc109657281]4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:
- Thi tốt nghiệp:
	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian  thi

	1
	Chính trị
	Viết
	90 phút

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề:
	
	

	
	- Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp
	Viết
	120 phút

	
	- Thực hành nghề nghiệp
	Thực hành
	180 phút


- Xét công nhận tốt nghiệp
Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, kết quả bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành.
HIỆU TRƯỞNG
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